	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ NGỌC LŨ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
( Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Lê Huy Cúc
	05/05/1976
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ
	0350760112711/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Lê Huy Văn
Trần Thị Vỉnh
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	02
	Lê Huy Bắc
	28/09/1984
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ
	035084004597/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Lê Huy Quảng
Trần Thị Tuyết
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	03
	Phạm Văn Thái
	01/02/1976
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ
	035076002900/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Phạm Văn Tuynh
Nguyễn Thị Lan
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	04
	Phạm Văn Cường
	20/11/1982
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ
	035082002023/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Phạm Văn Cần
Phạm Thị Hạnh
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	05
	Nguyễn Văn Sỹ
	01/02/1977
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ
	035077007951/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Nguyễn Thị Oanh
Trần Thị Hậu
Trần Thị Tuyến
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	06
	Trần Duy Hạnh
	11/10/1973
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ
	035073002573/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Trần Duy Lục
Trần Thị Tuấn
Trần Thị Thắm
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Tiến
	01/04/1976
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ
	035076002863/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Nguyễn Thị Khanh
Nguyễn Thị Thìn
Nguyễn Thị Minh
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	8
	Trần Mậu Đắc
	26/01/1980
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ
	035080009257/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Trần Mậu Được
Quách Thị Hạnh
Phạm Thị Sen
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	9
	Trần Sơn Tùng
	03/10/1986
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ
	035086002871/
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/9/12
	Trần Văn Tín
Trần Thị Cúc
Trần Thị Thanh Huệ
	
	TT Y tế huyện Bình Lục
	
	
	

	10
	Phạm Thế Sơn
	02/01/1981
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ
	035081000225/0907128237
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/12/12
	Phạm Anh Đức
Nguyễn Thị Bình
Phạm Thị Liên
	
	TT Y tế huyện Lý Nhân
	
	
	

	11
	Lê Văn Lâm
	12/02/1993
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ
	035093002625
0981462826
	Lao động tự do/xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam/12/12
	
	
	TT Y tế huyện Lý Nhân
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